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Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Câu 1: Một con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ treo ở đầu một sợi dây mảnh không co dãn, khối lượng dây không đáng kể. Quả cầu của con lắc được tích một lượng điện tích q, treo con lắc vào trong một điện trường biến thiên điều hòa theo phương ngang. Biên độ dao động của con lắc càng lớn nếu

A. chiều dài của dây treo càng lớn
B. chiều dài của dây treo càng nhỏ

C. khối lượng của quả cầu càng lớn
D. khối lượng của quả cầu càng nhỏ

Câu 2: Con lắc đơn có dây treo dài 1 m, đang dao động điều hòa với phương trình s = 4cos(2πt + π/3) cm. Tại thời điểm ban đầu, t = 0, ly độ góc của con lắc bằng

A. 0,02 rad
B. 0,015 rad
C. 0,005 rad
D. 0,01 rad

Câu 3: Ứng dụng nào sau đây không thể sử dụng tia hồng ngoại ?

A. Quan sát, chụp ảnh ban đêm

B. Chữa bệnh còi xương

C. Dùng cho các thiết bị điểu khiển từ xa, báo động

D. Sấy khô, sưởi ấm

Câu 4: Theo thuyết tương đối, khối lượng tương đối tính của một vật có khối lượng nghỉ 
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 chuyển động với tốc độ v là
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Câu 5: Hạt nhân nguyên tử của nguyên tố nào bền vững nhất trong các nguyên tố Fe, He, Po, và Rn?

A. Fe
B. Rn
C. He
D. Po

Câu 6: Hạt nhân nguyên tử 
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 có cấu tạo gồm

A. Z prôton và (A – Z) nơtron
B. Z nơtron và (A + Z) proton


C. Z nơtron và A prôton
D. Z prôton và A nơtron

Câu 7: Trong sơ đồ khối của máy phát vô tuyến điện không có bộ phận nào dưới đây ?

A. Mạch khuếch đại

B. Mạch phát dao động điều hòa

C. Mạch biến điệu

D. Mạch tách sóng

Câu 8: Mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Biết LC = 
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, gọi u và i là điện áp và dòng điện xoay chiều trong mạch thì

A. u nhanh pha hơn so với i là π/2 
B. u nhanh pha hơn so với i

C. u chậm pha hơn so với i là π/2 
D. u chậm pha hơn so với i

Câu 9: Khi sóng âm truyền từ nước ra không khí thì bước sóng

A. giảm

B. có thể tăng hoặc giảm

C. không đổi

D. tăng

Câu 10: Ứng dụng nào sau đây không thể sử dụng tia hồng ngoại ?

A. Quan sát, chụp ảnh ban đêm
B. Chữa bệnh còi xương

C. Sấy khô, sưởi ấm
D. Dùng cho các thiết bị điểu khiển từ xa, báo động

Câu 11: Tại một điểm M trên đường sức điện trường, vectơ cường độ điện trường có phương

A. trùng với tiếp tuyến với đường sức tại M

B. vuông góc với đường sức tại M

C. đi qua M và cắt đường sức đó tại một điểm N nào đó

D. bất kì

Câu 12: Cho một sóng điện từ lan truyền trong chân không. Nhận xét nào dưới đây về sóng điện từ là sai ?

A. Khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường, sóng điện từ có thể bị phản xạ và khúc xạ.

B. Cường độ điện trường E biến thiên điều hòa cùng tần số và vuông pha với cảm ứng từ B

C. Tốc độ sóng điện từ trong chân không là tốc độ lớn nhất trong tự nhiên.

D. Sóng điện từ là sóng ngang nhưng có thể truyền được trong các môi trường rắn, lỏng, khí.

Câu 13: Trong dao động điều hoà, véc tơ gia tốc đổi chiều khi vật có li độ

A. x = +A
B. x = -A
C. 
[image: image8.wmf]=±
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D. x = 0

Câu 14: Một bức xạ đơn sắc có tần số f = 4,4. 
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Hz khi truyền trong nước có bước sóng 0,5 µm. Cho biết bức xạ truyền trong chân không với tốc độ 
[image: image10.wmf]8
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m/s. Chiết suất của nước đối với bức xạ trên là

A. 1,32
B. 0,733
C. 1,36
D. 1,43

Câu 15: Khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Điện áp giữa hai bản tụ điện trễ pha π/2 so với cường độ dòng điện qua đoạn mạch

B. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng không

C. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là khác không

D. Tần số góc của dòng điện càng lớn thì dung kháng của đoạn mạch càng nhỏ

Câu 16: Trên màn quan sát các vân giao thoa, ta thấy cứ 4 vân sáng liên tiếp thì cách nhau 4 mm. M và N là hai điểm trên màn nằm cùng một phía đối với vân sáng trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 3 mm và 9 mm. Số vân tối quan sát được từ M đến N là

A. 7
B. 6
C. 4
D. 5

Câu 17: Nguồn sáng A có công suất phát xạ P phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 450 nm. Nguồn sáng B có công suất phát xạ P’ phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 750 nm. Trong cùng một khoảng thời gian, tỉ số giữa photon mà nguồn sáng A phát ra so với photon mà nguồn sáng B phát ra là 9 : 5. Tỉ số P và P’ là

A. 2
B. 1,25
C. 1,2
D. 3

Câu 18: Trong một mạch dao động LC lý tưởng gồm tụ điện có điện dung C = 2 nF và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L đang có dao động điện từ tự do. Nếu tại một thời điểm có cường độ dòng điện trong mạch là 3 mA thì sau thời điểm đó 5/4 chu kỳ, điện áp tức thời trên hai bản tụ bằng 6 V. Độ tự cảm L của cuộn dây là

A. 6 mH
B. 8 mH
C. 4 mH
D. 10 mH

Câu 19: Trong phản ứng phân hạch của 
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 năng lượng tỏa ra trung bình là 200 MeV. Năng lượng tỏa ra khi 1 kg 
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 phân hạch hoàn toàn là
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Câu 20: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo dãn Δl. Kích thích để quả nặng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với cho kì T. Trong một chu kỳ khoảng thời gian để trọng lực và lực đàn hồi tác dụng vào vật cùng chiều với nhau là T/4. Biên độ dao động của vật là

A. 
[image: image17.wmf]3
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B. 2Δl
C. 
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D. 1,5Δl

Câu 21: Một nguồn âm điểm có công suất bằng 10 W đặt trong không gian đẳng hướng. Cho cường độ âm tại ngưỡng nghe bằng 
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. Mức cường độ âm tại vị trí cách nguồn 0,5 m xấp xỉ bằng

A. 125 dB
B. 12,5 dB
C. 130,5 dB
D. 12 dB

Câu 22: Trên màn quan sát các vân giao thoa, ta thấy cứ 4 vân sáng liên tiếp thì cách nhau 4 mm. M và N là hai điểm trên màn nằm cùng một phía đối với vân sáng trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 3 mm và 9 mm. Số vân tối quan sát được từ M đến N là

A. 6
B. 7
C. 5
D. 4

Câu 23: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(5πt/3 + π/2) cm. Sau 1,7 s kể từ thời điểm t = 0 có mấy lần vận tốc của chất điểm có giá trị bằng một nửa tốc độ cực đại ?

A. 2
B. 4
C. 6
D. 3

Câu 24: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách 2 khe là 2 mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn là 2 m. Nguồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm. Vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc 2 và bậc 3 có bề rộng là

A. 1,52 mm
B. 0,76 mm
C. 1,14 mm
D. 0,38 mm

Câu 25: Đặt điện áp xoay chiều u = 
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cosωt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch; i, 
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 và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụ ng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây sai ?
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Câu 26: Chiếu một tia sáng từ không khí vào một chất lỏng trong suốt dưới góc tới bằng 
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 thì góc khúc xạ là 
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. Bây giờ chiếu tia sáng đó từ chất lỏng ra không khí dưới góc tới i. Để có tia khúc xạ ra ngoài không khí thì i cần thỏa mãn

A. i < 
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D. i ≥ 
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Câu 27: Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, biết rằng điện áp tức thời u luôn cùng pha với cường độ dòng điện i và lúc đầu, độ giảm điện thế trên đường dây bằng 15% điện áp của tải tiêu thụ. Để công suất nơi tiêu thụ nhận được không đổi và giảm công suất hao phí trên đường dây 100 lần, cần tăng điện áp của nguồn lên

A. 9 lần
B. 7,8 lần
C. 10 lần
D. 8,7 lần

Câu 28: Cho 3 hạt nhân α (
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He), proton (
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H) và triti (
[image: image34.wmf]3

1

H) có cùng vận tốc ban đầu v0 bay vào một vùng không gian có từ trường đều 
[image: image35.wmf]r

B

 sao cho vecto cảm ứng từ 
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vuông góc với vận tốc ban đầu 
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, thì ba hạt nhân chuyển động tròn trong từ trường với bán kính quỹ đạo tương ứng là 
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Câu 29: Sóng dừng ổn định trên một sợi dây với khoảng cách giữa 7 nút sóng liên tiếp là 90 cm. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần dây duỗi thẳng là 0,05 s. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng

A. 6 m/s
B. 3 m/s
C. 1,5 m/s
D. 4,5 m/s

Câu 30: Một vật dao động điều hòa tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì biên độ dao động giảm 2%. Hỏi sau mỗi chu kì cơ năng giảm bao nhiêu ?

A. 2,00%
B. 4,00%
C. 3,96%
D. 1,00%

Câu 31: Hai chất điểm dao động theo cùng phương, cùng tần số với phương trình dao động lần lượt là 
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cm và 
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cm. Lúc hai vật ở xa nhau nhất, li độ của vật 1 là

A. ± 2,12 cm
B. ± 1,8 cm
C. 0 cm
D. ± 3 cm
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Câu 32: Cho mạch điện như hình vẽ, ξ = 1,5 V, r = 0,1 Ω, MN = 1 m, 
[image: image45.wmf]MN
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 = 2 Ω, R = 0,9 Ω, các thanh dẫn có điện trở không đáng kể, B = 0,1 T. Cho thanh MN chuyển động không ma sát và thẳng đều về bên phải với vận tốc 15 m/s thì cường độ dòng điện trong mạch là 

A. 0,5 A
B. 2 A
C. 0 A
D. 1 A

Câu 33: Khi chiếu lần lượt hai bức xạ điện từ có bước sóng 
[image: image46.wmf]1
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 và 
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 với 
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 vào một tấm kim loại có giới hạn quang điện của kim loại là 
[image: image49.wmf]0

λ

 thì tỉ số động năng ban đầu cực đại của quang electron bứt ra khỏi kim loại là 9. Mối quan hệ giữa bước sóng 
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 và giới hạn quang điện 
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A. 
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Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều lên hai đầu mạch điện gồm cuộn dây thuần cảm L, điện trở thuần 
R = 20 Ω, và tụ điện C mắc nối tiếp theo đúng thứ tự. Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch LR và RC lần lượt là uLR= 50
[image: image56.wmf]3
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cos(100πt − π/12) V. Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại bằng

A. 3,06 A
B. 32 A
C. 22 A
D. 33 A

Câu 35: Dòng điện chạy trong đoạn mạch có đặc điểm sau: trong một phần ba đầu của chu kì thì có giá trị bằng 1 A, trong hai phần ba sau của chu kì thì có giá trị -2 A. Giá trị hiệu dụng của dòng điện này bằng

A. 1,5 A
B. 3 A
C. 0,5 A
D. 
[image: image59.wmf]2
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Câu 36: Trong thí nghiệm giao thoa với hai nguồn phát sóng giống nhau tại A, B trên mặt nước. Khoảng cách giữa hai nguồn là AB = 16cm. Hai sóng truyền đi có bước sóng 4cm. Trên đường thẳng xx’ song song với AB, cách AB một khoảng 8cm, gọi C là giao điểm của xx’ với đường trung trực của AB. Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên xx’ là

A. 2,25 cm
B. 1,42 cm
C. 1,50 cm
D. 2,15 cm

Câu 37: Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương trình 
[image: image60.wmf]4os(10).
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 Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng v = 15 cm/s. Hai điểm 
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 cùng nằm trên một elip nhận A, B làm tiêu điểm có 
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 Tại thời điểm li độ của 
[image: image64.wmf]1
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là 3mm thì li độ của 
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 tại thời điểm đó là

A. 
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Câu 38: Cho giao thoa ánh sáng trắng với khe young có khoảng cách giữa 2 khe là 1,5 mm, bề rộng quang phổ bậc n là 3,3 mm, khoảng cách từ khe tới màn là 2 m.Nếu tăng khoảng cách từ khe tới màn lên 1,2 lần thì quang phổ bậc 2 là 1,32 mm. Giá trị của n là

A. 4
B. 5
C. 7
D. 6

Câu 39: Cho mạch điện như hình vẽ, biết 
[image: image70.wmf]1
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= 24 Ω, 
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=

RR
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= 48 V. Điện trở của ampe kế và dây nối không đáng kể. Số chỉ của ampe kế là 
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Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều (có đồ thị phụ thuộc thời gian như hình vẽ) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện C. Biết R = ωL3, điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R là 
[image: image75.wmf]1
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 và nếu nối tắt tụ điện thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R vẫn là 
[image: image76.wmf]1
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. Tại thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là 200 V thì tại thời điểm t + π/(6ω) thì điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần là 
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Câu 1: Chọn đáp án D
Khi treo con lắc trong điện trường có phương ngang thì biên độ góc α được xác định 
[image: image77.wmf]tan
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→ Biên độ dao động của con lắc càng lớn khi khối lượng của quả cầu càng nhỏ.
Câu 2: Chọn đáp án A

[image: image78.wmf]=
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s
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→ α = 0,04cos(2πt + π/3) rad → t = 0 thì α = 0,04cos(π/3) = 0,02 rad.
Câu 3: Chọn đáp án B
Tia hồng ngoại không được ứng dụng để chữa bệnh còi xương.
Câu 4: Chọn đáp án C
Theo thuyết tương đối, khối lượng tương đối tính của một vật có khối lượng nghỉ 
[image: image79.wmf]0
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 chuyển động với tốc độ v là 
[image: image80.wmf]1
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Câu 5: Chọn đáp án A
Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững. Các hạt nhân có số khối A trong khoảng từ 50 đến 80 thì năng lượng liên kết riêng là lớn nhất.
Câu 6: Chọn đáp án A
Hạt nhân nguyên tử 
[image: image81.wmf]A
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 có cấu tạo gồm Z prôton và (A – Z) nơtron.
Câu 7: Chọn đáp án D
Trong sơ đồ khối máy phát vô tuyến điện không có mạch tách sóng.
Câu 8: Chọn đáp án B
Khi cộng hưởng điện thì 
[image: image82.wmf]0
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 thì 
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Câu 9: Chọn đáp án A
Tốc độ truyền sóng trong các môi trường giảm theo thứ tự Rắn → lỏng → khí.
Câu 10: Chọn đáp án B
Tia hồng ngoại không được ứng dụng để chữa bệnh còi xương.
Câu 11: Chọn đáp án A
Tại một điểm M trên đường sức điện trường, vectơ cường độ điện trường có phương trùng với tiếp tuyến với đường sức tại M.
Câu 12: Chọn đáp án B
Cường độ điện trường E biến thiên điều hòa cùng tần số và cùng pha với cảm ứng từ B.
Câu 13: Chọn đáp án D
Vecto gia tốc đổi chiều tại VTCB tức là khi x = 0.
Câu 14: Chọn đáp án C
Vận tốc của bức xạ trong nước là:
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Chiết suất của nước đối với bức xạ trên là:
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Câu 15: Chọn đáp án C
Mạch chỉ có tụ điện thì P = 0.
Câu 16: Chọn đáp án D
Khoảng cách giữa 4 vân sáng liên tiếp là 3i → 3i = 4 mm → i = 4/3 mm.

Khoảng cách OM = 3 mm = 2,25i.

Khoảng cách ON = 9 mm = 6,75i.

M, N nằm cùng phía so với vân trung tâm → giữa M và N có 5 vân tối.
Câu 17: Chọn đáp án D
Ta có công suất phát xạ 
[image: image88.wmf]12
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Câu 18: Chọn đáp án B
Tại thời điểm t: i(t) = I0cos(ωt) = 3mA.

→ 
[image: image89.wmf](5/4)0
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Câu 19: Chọn đáp án A
Số hạt nhân có trong 1 kg 
[image: image97.wmf]235
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 là 
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Năng lượng tỏa ra khi 1 kg 
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 phân hạch hoàn toàn là
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Câu 20: Chọn đáp án C
Trọng lực và lực đàn hồi tác dụng vào vật cùng chiều với nhau khi lò xo bị nén. Trong 1 chiều chuyển động thời gian nén là T/8 → A/
[image: image101.wmf]2

 = l → A = 
[image: image102.wmf]2
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Câu 21: Chọn đáp án A
Cường độ âm tại điểm cách nguồn 0,5 m là 
[image: image104.wmf]2
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Mức cường độ âm tại điểm đó là 
[image: image105.wmf]0
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Câu 22: Chọn đáp án C
Khoảng cách giữa 4 vân sáng liên tiếp là 3i → 3i = 4 mm → i = 4/3 mm.

Khoảng cách OM = 3 mm = 2,25i.

Khoảng cách ON = 9 mm = 6,75i.

M, N nằm cùng phía so với vân trung tâm → giữa M và N có 5 vân tối.
[image: image182.png]


Câu 23: Chọn đáp án D
Chu kì dao động của chất điểm là T = 2π/ω = 6/5 = 1,2 s.

→ t = 1,7 s = T + 5T/12.

Trong 1 chu kì vận tốc của chất điểm có giá trị bằng một nửa tốc độ cực đại 2 lần (khi vật qua 
[image: image106.wmf]12
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Từ t = 0 đến lúc t = 5T/12 có 1 lần chất điểm qua vị trí 
[image: image107.wmf]max
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→ Sau 1,7 s kể từ thời điểm t = 0 có 3 lần vận tốc của chất điểm có giá trị bằng một nửa tốc độ cực đại.
Câu 24: Chọn đáp án D
Vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc 2 và bậc 3 là vùng quang phổ trải từ bậc 3 màu tím tới bậc 2 màu đỏ

→ ∆x = 
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Câu 25: Chọn đáp án A
Biểu thức cường độ dòng điện qua tụ điện là 
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Câu 26: Chọn đáp án C
Chiết suất chất lỏng 
[image: image112.wmf]sin45
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Để có tia khúc xạ thì không xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần nên sini < 
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Câu 27: Chọn đáp án D
Ta có 
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Để công suất hao phí giảm 100 lần thì I giảm 10 lần.

→ 
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Từ (1)(2) → 
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Câu 28: Chọn đáp án C
Khi chuyển động trong từ trường đều 
[image: image118.wmf]r
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 sao cho vecto cảm ứng từ 
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 vuông góc với vận tốc ban đầu 
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 thì bán kính quỹ đạo tính theo công thức: 
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Câu 29: Chọn đáp án B
Khoảng cách 7 nút liên tiếp (6 bụng sóng) là 90 cm → 6.λ/2 = 90 → λ = 30 cm.

Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng là 0,05 s → T = 2.0,05 = 0,1 s.

Tốc độ truyền sóng trên dây là v = λ/T = 30/0,1 = 300 cm/s = 3 m/s.
Câu 30: Chọn đáp án C
[image: image183.png]


Ta có 
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→ A giảm 2% → 
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→ Cơ năng giảm 3,96%.
Câu 31: Chọn đáp án B
Ta có 
[image: image126.wmf]2

4cos

2

æö

=-

ç÷

èø

π

x

πt
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Lúc hai vật ở xa nhau nhất thì khoảng cách hai chất điểm là 
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Khi đó chất điểm 1 có li độ 
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Câu 32: Chọn đáp án C

[image: image129.wmf]sin
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Áp dụng quy tắc bàn tay phải → dòng điện có chiều từ M đến N

→ Suất điện động trong mạch: 1,5 – 1,5 = 0 V.

→ Cường độ dòng điện trong mạch: I = 0 A.
Câu 33: Chọn đáp án D
Ta có 
[image: image130.wmf]maxmax

00

=+®=-

dd

hchchchc

EE

λλλλ


→ 
[image: image131.wmf]1max2max

102010

;

2

=-=-=-

dd

hchchchchchc

EE

λλλλλλ


Theo bài ra ta có 
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Câu 34: Chọn đáp án A
Dùng định lí hàm số cos trong tam giác OAB:

AB = 
[image: image134.wmf]220
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Công thức tính diện tích tam giác OAB:
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Câu 35: Chọn đáp án B
Cường độ dòng điện hiệu dụng được định nghĩa trên công suất tỏa nhiệt trung bình của dòng điện này trong một chu kì.

Trong một phần ba đầu của chu kì thì i = 1 A → nhiệt lượng tỏa ra trong thời gian này là 
[image: image138.wmf]22
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Trong hai phần ba sau của chu kì thì i = -2 A → nhiệt lượng tỏa ra trong thời gian này là 
[image: image139.wmf]22
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→ Nhiệt lượng tỏa ra trong một chu kì là 
[image: image140.wmf]12
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Công suất tỏa nhiệt trung bình của dòng điện trong một chu kì là 
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Câu 36: Chọn đáp án B
Gọi D là điểm gần C nhất dao động với biên độ cực tiểu thì: 
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Theo hình vẽ ta có: 
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Từ (1) và (4) ⇒
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Từ (1) và (5) 
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Thay (6) vào (2) 
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Câu 37: Chọn đáp án A
Ta có bước sóng 
[image: image151.wmf]3()

==

v

λcm

f


Mọi điểm nằm trên Elip có tiêu điểm là A và B đều có cùng pha dao động.
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Câu 38: Chọn đáp án D
Tăng khoảng cách từ khe tới màn lên 1,2 lần thì D = 2,4 m.

Độ rộng quang phổ bậc 2 là 
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Bề rộng quang phổ bậc n là 3,3 mm.

→ 
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Câu 39: Chọn đáp án B
Ampe kế có điện trở không đáng kể → chập M trùng N.

Sơ đồ mạch tương đương: 
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Ta có: 
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Câu 40: Chọn đáp án C
Khoảng thời gian từ lúc t = 0 đến thời điểm lần đầu tiên u = 0 và đang tăng là 
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→ Pha ban đầu của điện áp là 
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Theo bài ra ta có 
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Khi nối tắt tụ thì 
[image: image171.wmf]1

2

=®-=®=

RLCLCL

uUZZZZZ


Độ lệch pha giữa 
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Tại thời điểm t có u = 
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và 
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→ tại thời điểm t + π/(6ω) = t + T/12 thì 
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11

.1003.503

22

===

RR

uUV

.
Trang 4

_1618590138.unknown

_1618593851.unknown

_1618594290.unknown

_1618594647.unknown

_1618594760.unknown

_1618594816.unknown

_1618594866.unknown

_1618594929.unknown

_1618594950.unknown

_1618594972.unknown

_1618594985.unknown

_1618594965.unknown

_1618594938.unknown

_1618594876.unknown

_1618594848.unknown

_1618594857.unknown

_1618594834.unknown

_1618594791.unknown

_1618594805.unknown

_1618594781.unknown

_1618594701.unknown

_1618594734.unknown

_1618594747.unknown

_1618594714.unknown

_1618594680.unknown

_1618594692.unknown

_1618594665.unknown

_1618594434.unknown

_1618594597.unknown

_1618594623.unknown

_1618594636.unknown

_1618594610.unknown

_1618594524.unknown

_1618594580.unknown

_1618594494.unknown

_1618594505.unknown

_1618594447.unknown

_1618594342.unknown

_1618594361.unknown

_1618594394.unknown

_1618594350.unknown

_1618594324.unknown

_1618594333.unknown

_1618594300.unknown

_1618594091.unknown

_1618594171.unknown

_1618594244.unknown

_1618594268.unknown

_1618594276.unknown

_1618594254.unknown

_1618594215.unknown

_1618594226.unknown

_1618594196.unknown

_1618594134.unknown

_1618594151.unknown

_1618594166.unknown

_1618594143.unknown

_1618594108.unknown

_1618594126.unknown

_1618594100.unknown

_1618593986.unknown

_1618594037.unknown

_1618594066.unknown

_1618594080.unknown

_1618594048.unknown

_1618594018.unknown

_1618594028.unknown

_1618594006.unknown

_1618593899.unknown

_1618593945.unknown

_1618593953.unknown

_1618593931.unknown

_1618593882.unknown

_1618593890.unknown

_1618593874.unknown

_1618590424.unknown

_1618590505.unknown

_1618593810.unknown

_1618593834.unknown

_1618593842.unknown

_1618593824.unknown

_1618590527.unknown

_1618590558.unknown

_1618590587.unknown

_1618590598.unknown

_1618590575.unknown

_1618590544.unknown

_1618590519.unknown

_1618590467.unknown

_1618590485.unknown

_1618590496.unknown

_1618590480.unknown

_1618590443.unknown

_1618590458.unknown

_1618590434.unknown

_1618590263.unknown

_1618590377.unknown

_1618590402.unknown

_1618590411.unknown

_1618590390.unknown

_1618590327.unknown

_1618590370.unknown

_1618590319.unknown

_1618590177.unknown

_1618590227.unknown

_1618590253.unknown

_1618590223.unknown

_1618590155.unknown

_1618590166.unknown

_1618590150.unknown

_1618589678.unknown

_1618589854.unknown

_1618590048.unknown

_1618590098.unknown

_1618590116.unknown

_1618590125.unknown

_1618590106.unknown

_1618590078.unknown

_1618590090.unknown

_1618590064.unknown

_1618589893.unknown

_1618589952.unknown

_1618590033.unknown

_1618589901.unknown

_1618589877.unknown

_1618589885.unknown

_1618589866.unknown

_1618589749.unknown

_1618589790.unknown

_1618589824.unknown

_1618589846.unknown

_1618589815.unknown

_1618589766.unknown

_1618589782.unknown

_1618589757.unknown

_1618589708.unknown

_1618589729.unknown

_1618589741.unknown

_1618589717.unknown

_1618589695.unknown

_1618589703.unknown

_1618589686.unknown

_1618589525.unknown

_1618589609.unknown

_1618589647.unknown

_1618589657.unknown

_1618589665.unknown

_1618589652.unknown

_1618589634.unknown

_1618589640.unknown

_1618589619.unknown

_1618589575.unknown

_1618589594.unknown

_1618589602.unknown

_1618589584.unknown

_1618589546.unknown

_1618589559.unknown

_1618589536.unknown

_1618589433.unknown

_1618589490.unknown

_1618589508.unknown

_1618589517.unknown

_1618589499.unknown

_1618589471.unknown

_1618589484.unknown

_1618589463.unknown

_1618589358.unknown

_1618589386.unknown

_1618589406.unknown

_1618589366.unknown

_1618589338.unknown

_1618589349.unknown

_1618589327.unknown

